KẾ HOẠCH BÀI DẠY
BÀI 2. NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN TRONG XÃ HỘI AI
Giáo dục AI lớp 12. Thời gian thực hiện: 2 tiết (tiết 3 đến tiết 4)
Chữ viết tắt: GV (giáo viên), HS (học sinh), YCCĐ (yêu cầu cần đạt), SP (sản phẩm), MC (minh chứng), HĐ (hoạt động).
Yêu cầu cần đạt của bài học (nguyên văn theo Quyết định số 2422/QĐ-BGDĐT):
	Mã
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thành ở
	Minh chứng chính

	A. Tư duy lấy con người làm trung tâm: A2. AI vì sự tiến bộ của con người; A3. Công dân trong kỉ nguyên AI (nội dung “Nguyên tắc đạo đức khi thiết kế AI; trách nhiệm công dân trong xã hội có AI”)

	12.A2.1
	Trình bày được một số nguyên tắc đạo đức cơ bản trong thiết kế, phát triển sản phẩm AI, gồm có: an toàn, không gây nguy hiểm cho con người và môi trường; công bằng, tránh thiên vị, phân biệt đối xử trong dữ liệu và kết quả; minh bạch, công khai cách hoạt động, không che giấu thông tin; tôn trọng quyền riêng tư, không sử dụng, chia sẻ dữ liệu cá nhân trái phép; trách nhiệm, kiểm tra, đánh giá và chịu trách nhiệm về sản phẩm tạo ra; lợi ích xã hội, phục vụ con người, cộng đồng và phát triển bền vững.
	HĐ 1, 2.1, 2.2
	Phiếu học tập 12.2.1 (bảng nguyên tắc kèm ví dụ và phản ví dụ)

	12.A3.1
	Phân tích được nội hàm của “trách nhiệm công dân trong xã hội AI”: sử dụng AI một cách an toàn, trung thực và có đạo đức; tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu của người khác; không sử dụng AI để lan truyền thông tin sai lệch, gian lận hay gây hại; đóng góp vào việc xây dựng môi trường số tích cực, công bằng và nhân văn.
	HĐ 2.3, 3


	Phiếu học tập 12.2.3, Phần A (phân tích trách nhiệm công dân)




I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Sáu nguyên tắc đạo đức trong thiết kế, phát triển sản phẩm AI: an toàn, công bằng, minh bạch, tôn trọng quyền riêng tư, trách nhiệm, lợi ích xã hội; mỗi nguyên tắc có biểu hiện (ví dụ) và nguy cơ vi phạm (phản ví dụ) cụ thể.
- Dùng nguyên tắc làm tiêu chí rà soát một hồ sơ thiết kế: đọc quyết định, tìm bằng chứng (số liệu kiểm thử, cách lưu dữ liệu, ai kiểm tra kết quả), kết luận phù hợp / chưa đủ / vi phạm và đề xuất chỉnh sửa; một số liệu trung bình có thể che giấu chênh lệch giữa các nhóm người dùng.- Nội hàm trách nhiệm công dân trong xã hội AI gồm bốn ý: dùng AI an toàn, trung thực, có đạo đức; tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu của người khác; không dùng AI để lan truyền thông tin sai lệch, gian lận hay gây hại; góp phần xây dựng môi trường số tích cực, công bằng, nhân văn.- Trách nhiệm thuộc cả người tạo nội dung, người chia sẻ và người chứng kiến; cách kiểm chứng một tin hoặc ảnh nghi giả bằng nguồn chính thống trước khi chia sẻ.
2. Về năng lực
a) Năng lực đặc thù về AI – Tư duy lấy con người làm trung tâm (NLa):
- NLa (Tư duy lấy con người làm trung tâm): trình bày và minh hoạ được sáu nguyên tắc đạo đức bằng ví dụ và phản ví dụ trong thiết kế một sản phẩm AI cụ thể (12.A2.1).
- NLa (Tư duy lấy con người làm trung tâm): vận dụng được sáu nguyên tắc để đánh giá các quyết định thiết kế trong một hồ sơ sản phẩm AI có số liệu kiểm thử; phát hiện quyết định vi phạm, chỉ ra bằng chứng và đề xuất cách sửa; đối chiếu nhận định của chatbot với số liệu (12.A2.1).
- NLa (Tư duy lấy con người làm trung tâm): phân tích được trách nhiệm công dân theo bốn ý trong các tình huống ảnh ghép giả mạo, gian lận khi kiểm tra trực tuyến, tin giả do AI tạo, lộ dữ liệu của người khác; kiểm chứng được một tin hoặc ảnh nghi giả bằng nguồn chính thống; xây dựng được khuyến nghị sử dụng AI có đạo đức, có trách nhiệm (12.A3.1).
b) Năng lực chung
- Giao tiếp và hợp tác: Trình bày kết luận của nhóm có bằng chứng (số liệu, chi tiết trong hồ sơ, nguồn kiểm chứng); phản biện và tiếp thu phản biện khi các nhóm đánh giá khác nhau.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách sửa quyết định thiết kế vi phạm nguyên tắc và việc nên làm cụ thể khi gặp nội dung giả mạo, gian lận hay lộ dữ liệu.
- Tự chủ và tự học: Tự thực hiện được quy trình kiểm chứng một tin hoặc ảnh trên mạng; tự đặt cam kết sử dụng AI của bản thân.
3. Về phẩm chất
- Trách nhiệm: Nhận phần trách nhiệm của người tạo, người chia sẻ và người chứng kiến; không coi “chỉ chia sẻ lại” hay “chỉ cho vui” là vô can.
- Trung thực: Không dùng AI để gian lận trong học tập; khai báo đúng phần việc có dùng AI trong sản phẩm của nhóm; báo đúng kết quả kiểm chứng, kể cả khi dự đoán ban đầu sai.
- Nhân ái: Đặt mình vào vị trí người bị hại bởi ảnh giả mạo, tin giả hay lộ dữ liệu; chủ động hỗ trợ, không chê bai, không lan truyền.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	Nhóm
	Chuẩn bị
	Phương án thay thế 
hoặc lưu ý an toàn

	GV
	Máy tính kết nối Internet, máy chiếu; bài trình chiếu; hồ sơ thiết kế ứng dụng “Chấm Nhanh” và bộ 12 thẻ ghép nguyên tắc ở PL12.2.1, 2 (chiếu hoặc gửi bản điện tử, không bắt buộc in); bốn thẻ tình huống công dân ở PL12.2.3; một tin hoặc ảnh đã được cơ quan chức năng, báo chí chính thống xác minh là sai để HS kiểm chứng (GV tự chọn, bảo đảm nội dung phù hợp HS; nếu không chọn được, dùng tin mẫu ở PL12.2.4).
Số tờ in (ước tính theo bản Word, 9 nhóm và 1 bộ dự phòng): không bắt buộc in: phiếu kẻ vào vở, hồ sơ và thẻ ghép chiếu hoặc gửi tệp. Nếu in bốn thẻ tình huống công dân (PL12.2.3; mỗi thẻ cho hai nhóm) thì cần khoảng 2 tờ A4.
	Tên người, trường, địa danh và số liệu trong bài là giả định; nếu trùng tên HS trong lớp, GV đổi tên trước giờ học. Tin hoặc ảnh dùng để kiểm chứng không chứa hình ảnh bạo lực, không nêu tên, ảnh của người thật bị hại. GV cập nhật văn bản hướng dẫn mới nhất trước khi dạy.

	HS
	Khuyến nghị: phòng máy hoặc một máy tính cho 1–2 HS, có Internet; trường chưa có điều kiện thì dùng phương án ở cột bên; vở ghi, bút. Làm việc nhóm 4 bạn, luân phiên vai trò: điều hành, thư kí, phản biện, báo cáo. Phiếu học tập 12.2.1–3 kẻ vào vở hoặc điền trên tệp điện tử GV gửi.
	Dùng tài khoản do nhà trường cấp hoặc chế độ không đăng nhập; không yêu cầu HS tự lập tài khoản cá nhân. Không đưa họ tên, ảnh, giọng nói, bảng điểm của HS thật hay bất kì ai vào công cụ. Thời gian dùng máy: tiết 1 tối đa 6 phút, tiết 2 tối đa 12 phút.

	Công cụ AI và công cụ số
	Một chatbot AI tạo sinh được nhà trường cho phép (Hoạt động 2.2); công cụ tìm kiếm và công cụ tìm kiếm hình ảnh (Hoạt động 3). GV ghi tên công cụ cụ thể nhà trường cho phép. GV kiểm soát thời gian và nội dung hiển thị.
	Kiểm tra điều kiện tuổi sử dụng của từng công cụ trước giờ học. Chỉ nhập lời nhắc đã chuẩn bị (nội dung hồ sơ giả định). Ghi lại đầu ra của công cụ và nguồn kiểm chứng vào phiếu. Công cụ lỗi, mất mạng hoặc cho nội dung không phù hợp: dừng thao tác, chuyển sang kết quả mẫu ở PL12.2.2 và PL12.2.4.


Gợi ý tích hợp liên môn (với lớp có học môn này):
Môn phối hợp: GDKT&PL. Nội dung phối hợp: đạo đức trong công nghệ, trách nhiệm công dân số, minh bạch khi sử dụng AI (khai báo, bản quyền, trung thực). Cách dạy cùng: GDKT&PL xử lí các tình huống đạo đức, pháp lí tương ứng làm phong phú phần phân tích của bài. Lưu ý: kết quả đạo đức ghi nhận bằng nhận xét, không quy đổi thành điểm số.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Bảng khái quát tiến trình
	Hoạt động
	Mục tiêu YCCĐ
	Nội dung trọng tâm
	SP MC dự kiến
	Thời lượng

	1. Mở đầu (tiết 1)
	Khởi động vào bài học (định hướng 12.A2.1)
	Ứng dụng “Chấm Nhanh” chấm bài luận, sai lệch trung bình 0,6 điểm: có nên dùng cho bài kiểm tra giữa kì?
	Mức tin tưởng 1–5 và một lí do
	6 phút

	2.1. Sáu nguyên tắc: ví dụ và phản ví dụ (tiết 1)
	12.A2.1
	Ghép 12 thẻ về dự án camera đếm lượt vào thư viện với sáu nguyên tắc; phân biệt biểu hiện và nguy cơ vi phạm
	Phiếu học tập 12.2.1: bảng nguyên tắc kèm ví dụ và phản ví dụ
	17 phút

	2.2. Rà soát hồ sơ thiết kế “Chấm Nhanh” (tiết 1)
	12.A2.1
	Đánh giá 8 quyết định thiết kế bằng số liệu kiểm thử; thử chatbot đánh giá cùng hồ sơ (6 phút dùng máy), đối chiếu, đề xuất sửa
	Phiếu học tập 12.2.2; khai báo sử dụng AI
	22 phút

	2.3. Trách nhiệm công dân qua bốn tình huống (tiết 2)
	12.A3.1
	Ảnh ghép giả mạo, gian lận kiểm tra trực tuyến, tin giả thiên tai do AI tạo, lộ bảng điểm của lớp: phân tích theo bốn ý
	Phiếu học tập 12.2.3, Phần A: phân tích trách nhiệm công dân
	14 phút

	3. Luyện tập: Kiểm chứng trước khi chia sẻ (tiết 2)
	12.A3.1
	Dự đoán, kiểm chứng một tin hoặc ảnh nghi giả bằng nguồn chính thống (12 phút máy), kết luận, quyết định hành động
	Phiếu học tập 12.2.3, Phần B: phiếu kiểm chứng
	18 phút

	4. Vận dụng: Bộ khuyến nghị của lớp (tiết 2)
	12.A2.1; 12.A3.1
	Mỗi nhóm viết khuyến nghị theo một ý, cả lớp chọn thành bộ khuyến nghị sử dụng AI có đạo đức và trách nhiệm
	Bộ khuyến nghị của lớp; cam kết cá nhân (mở rộng)
	13 phút


2. Thiết kế chi tiết các hoạt động
Hoạt động 1. Mở đầu: Có nên để “Chấm Nhanh” bài kiểm tra giữa kì? (6 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	- Nêu được mức tin tưởng ban đầu vào một sản phẩm AI và lí do, làm cơ sở để nhận ra cần tiêu chí đạo đức khi đánh giá sản phẩm (12.A2.1).

	b) Nội dung
	Tình huống (giả định): Câu lạc bộ Tin học của Trường THPT Hoà Bình phát triển ứng dụng “Chấm Nhanh” chấm bài luận Ngữ văn. Nhóm giới thiệu: chấm một bài trong 3 giây, đã thử trên 200 bài có điểm của GV, “sai lệch trung bình chỉ 0,6 điểm”. Nhóm đề nghị dùng ứng dụng chấm bài kiểm tra giữa kì của khối 12.
Câu hỏi: Em tin tưởng để ứng dụng chấm bài giữa kì của mình ở mức nào (1 = hoàn toàn không, 5 = hoàn toàn tin)? Em cần biết thêm thông tin gì trước khi đồng ý?

	c) Sản phẩm
	Mức tin tưởng 1–5 và một lí do. Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 1.

	d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu tình huống và hai câu hỏi; HS suy nghĩ trong 1 phút.
Thực hiện nhiệm vụ
- HS ghi mức tin tưởng, lí do và ít nhất một thông tin cần biết thêm; trao đổi với bạn cùng bàn.
- Hỗ trợ: Gợi ý HS nghĩ theo ba câu: “Máy học từ đâu? Ai kiểm tra? Dữ liệu của em đi đâu?”
Báo cáo, thảo luận
- GV thống kê nhanh mức tin tưởng bằng cách HS giơ tay và GV gọi phát biểu; mời 3 HS đã chọn mức khác nhau nêu lí do.
Kết luận, nhận định
- GV chưa kết luận; nêu câu hỏi của tiết 1: “Dựa vào tiêu chí nào để đánh giá một sản phẩm AI có được thiết kế đúng đắn hay không?”

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	- Ứng dụng và trường là giả định; không nêu tên sản phẩm có thật.
- Hoạt động không dùng máy tính.


Hoạt động 2.1. Hình thành kiến thức: Sáu nguyên tắc qua ví dụ và phản ví dụ (17 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	- Trình bày được sáu nguyên tắc đạo đức trong thiết kế, phát triển sản phẩm AI; minh hoạ mỗi nguyên tắc bằng một biểu hiện và một nguy cơ vi phạm (12.A2.1).

	b) Nội dung
	Dự án thứ hai của câu lạc bộ (giả định): camera AI đếm lượt HS vào thư viện để biết giờ cao điểm, bố trí chỗ ngồi và giờ mở cửa. Mỗi nhóm nhận 12 thẻ mô tả quyết định của nhóm phát triển (PL12.2.1) và sáu thẻ nguyên tắc:
Lưu ý an toàn: dự án camera là giả định. GV không chiếu hình từ camera thật của trường, không thử nhận diện khuôn mặt HS.
Sáu nguyên tắc: An toàn, không gây nguy hiểm cho con người và môi trường; Công bằng, tránh thiên vị, phân biệt đối xử trong dữ liệu và kết quả; Minh bạch, công khai cách hoạt động, không che giấu thông tin; Tôn trọng quyền riêng tư, không sử dụng, chia sẻ dữ liệu cá nhân trái phép; Trách nhiệm, kiểm tra, đánh giá và chịu trách nhiệm về sản phẩm tạo ra; Lợi ích xã hội, phục vụ con người, cộng đồng và phát triển bền vững.
Nhiệm vụ: (1) Ghép mỗi thẻ với một nguyên tắc và đánh dấu Ví dụ (thể hiện nguyên tắc) hay Phản ví dụ (vi phạm nguyên tắc). (2) Hoàn thành Phiếu học tập 12.2.1: mỗi nguyên tắc có một ví dụ, một phản ví dụ và một câu hỏi kiểm tra để dùng khi rà soát sản phẩm. (3) Chỉ ra một thẻ liên quan đến hơn một nguyên tắc và giải thích.

	c) Sản phẩm
	Phiếu học tập 12.2.1: bảng nguyên tắc kèm ví dụ và phản ví dụ. Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 2.1.

	d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giới thiệu dự án camera, chiếu 12 thẻ và sáu nguyên tắc; giao nhiệm vụ 9 phút; tiêu chí: ghép có lí do, câu hỏi kiểm tra dùng được cho sản phẩm khác.
Thực hiện nhiệm vụ
- Nhóm ghép thẻ, thư kí ghi Phiếu học tập 12.2.1; phản biện hỏi lại “thẻ này có thể thuộc nguyên tắc khác không?”.
- Hỗ trợ: Nhóm lúng túng được gợi ý tìm cặp thẻ nói về cùng một vấn đề (khuôn mặt, xe lăn, dây điện, lỗi đếm) rồi phân biệt ví dụ và phản ví dụ.
- Phân hoá: Nhóm xong sớm viết thêm một cặp ví dụ, phản ví dụ cho nguyên tắc “an toàn với môi trường”.
Báo cáo, thảo luận
- Ba nhóm báo cáo, mỗi nhóm hai nguyên tắc; các nhóm khác nêu cách ghép khác và lí do. GV đối chiếu với các câu hỏi “cần biết thêm” ở Hoạt động 1 và xếp chúng vào sáu nguyên tắc.
- Đánh giá: GV kiểm tra nhanh Phiếu học tập 12.2.1 của hai nhóm theo tiêu chí: ghép thẻ với nguyên tắc có lí do, câu hỏi kiểm tra cụ thể.
Kết luận, nhận định
- GV chốt sáu nguyên tắc; HS ghi bảng nguyên tắc, ví dụ, phản ví dụ, câu hỏi kiểm tra vào vở làm công cụ cho Hoạt động 2.2.
- Đánh giá: GV kiểm tra nhanh Phiếu học tập 12.2.1 của hai nhóm theo tiêu chí: ghép thẻ với nguyên tắc có lí do, câu hỏi kiểm tra cụ thể.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	- Dự án camera là giả định; không lắp, không bật camera thật trong lớp; không dùng khuôn mặt, hình ảnh HS.
- Hoạt động không dùng máy tính.


Hoạt động 2.2. Hình thành kiến thức: Rà soát hồ sơ thiết kế “Chấm Nhanh” (22 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	- Vận dụng được sáu nguyên tắc để đánh giá các quyết định thiết kế có số liệu kiểm thử; phát hiện quyết định vi phạm, đề xuất cách sửa (12.A2.1).
- Đối chiếu được nhận định của chatbot với số liệu; ghi lại đầu ra và khai báo việc dùng AI (12.A2.1).

	b) Nội dung
	Phiếu học tập 12.2.2 và hồ sơ thiết kế “Chấm Nhanh” phiên bản 1.0 (PL12.2.2) gồm 8 quyết định thiết kế và bảng kết quả thử nghiệm trên 200 bài luận đã có điểm của GV.
Bước 1, Dự đoán (nhóm, không dùng máy): Với mỗi quyết định: kết luận phù hợp / chưa đủ / vi phạm; ghi nguyên tắc liên quan và bằng chứng. Tính từ bảng thử nghiệm: sai lệch trung bình và tỉ lệ bài lệch từ 1 điểm trở lên của từng nhóm trường.
Bước 2, Thử (1 máy/2 HS, tối đa 6 phút): Dán lời nhắc đã chuẩn bị ở PL12.2.2 (chỉ gồm nội dung hồ sơ giả định) vào chatbot AI tạo sinh được nhà trường cho phép; chép lại kết luận của chatbot cho 8 quyết định.
Bước 3, Đối chiếu và giải thích: Quyết định nào nhóm và chatbot kết luận khác nhau? Bên nào có bằng chứng từ số liệu? Vì sao “sai lệch trung bình 0,6 điểm” chưa đủ để kết luận ứng dụng công bằng?
Bước 4, Đề xuất: Viết cách sửa cho hai quyết định vi phạm nghiêm trọng nhất; ghi khai báo sử dụng AI của nhóm (công cụ, phần việc, cách kiểm tra, phần tự làm).

	c) Sản phẩm
	Phiếu học tập 12.2.2; khai báo sử dụng AI. Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 2.2.

	d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu hồ sơ, giải thích bốn bước và tiêu chí Phiếu học tập 12.2.2 (2 phút); nhắc chỉ mở chatbot ở Bước 2.
Thực hiện nhiệm vụ
- Nhóm làm Bước 1 (8 phút), sau đó mỗi cặp HS làm Bước 2 trên máy (tối đa 6 phút), thư kí ghi đầu ra của chatbot.
- Hỗ trợ: Nhóm gặp khó với bảng thử nghiệm được gợi ý tính riêng tổng sai lệch của từng nhóm trường rồi cộng lại.
- Phân hoá: Nhóm khá thử đổi lời nhắc, yêu cầu chatbot “xét riêng từng nhóm trường” và so sánh hai câu trả lời.
- Xử lí sự cố: Máy lỗi hoặc mất mạng: dùng kết quả mẫu ở PL12.2.2.
Báo cáo, thảo luận
- Hai nhóm trình bày Bước 3 (4 phút): chỗ khác nhau giữa nhóm và chatbot, bằng chứng. Các nhóm khác bổ sung cách sửa.
- Đánh giá: Dùng rubric chung (Tài liệu tập huấn cấp trung học phổ thông, Bảng 8.4), tiêu chí “Kiểm chứng và tư duy phản biện”: có số liệu từng nhóm, chỉ ra được nhận định sai của chatbot.
Kết luận, nhận định
- GV chốt (2 phút); trả lời lại câu hỏi mở đầu: với hồ sơ này, chưa nên dùng “Chấm Nhanh” cho bài giữa kì. GV giao HS chuẩn bị cho tiết 2: nhớ lại một lần em gặp ảnh hoặc tin trên mạng mà sau đó biết là giả.
- Đánh giá: Dùng rubric chung (Tài liệu tập huấn cấp trung học phổ thông, Bảng 8.4), tiêu chí “Kiểm chứng và tư duy phản biện”: có số liệu từng nhóm, chỉ ra được nhận định sai của chatbot.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	- Chỉ nhập lời nhắc đã chuẩn bị gồm nội dung hồ sơ giả định; không nhập bài luận, họ tên hay điểm của HS thật.
- Dùng tài khoản nhà trường cấp hoặc chế độ không đăng nhập; HS ghi lại đầu ra của chatbot và khai báo việc dùng AI trong Phiếu học tập 12.2.2.
- Thời gian dùng máy tối đa 6 phút; GV quan sát màn hình các cặp, dừng khi xuất hiện nội dung không phù hợp.


Hoạt động 2.3. Hình thành kiến thức: Trách nhiệm công dân qua bốn tình huống (14 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	- Phân tích được nội hàm trách nhiệm công dân trong xã hội AI theo bốn ý qua tình huống cụ thể; xác định được trách nhiệm của người tạo, người chia sẻ, người chứng kiến (12.A3.1).

	b) Nội dung
	Bốn thẻ tình huống giả định (PL12.2.3); mỗi thẻ giao cho hai nhóm:
Thẻ A: Ảnh ghép giả mạo: Bạn K dùng một ứng dụng AI ghép khuôn mặt của một bạn nữ lớp bên (lấy từ ảnh đại diện mạng xã hội) vào ảnh đang hút thuốc lá điện tử trong nhà vệ sinh, đăng vào nhóm chat 40 người “cho vui”. Hai giờ sau, ảnh đã bị chuyển sang 3 các nhóm khác.
Lưu ý an toàn (thẻ A): đây là tình huống bắt nạt qua mạng. GV không cho HS mô tả lại hình ảnh, không nêu tên bạn thật; nếu HS kể chuyện thật, GV ghi nhận và hướng dẫn báo người có trách nhiệm.
Thẻ B: Gian lận kiểm tra trực tuyến: Bài kiểm tra 15 phút môn Lịch sử làm trực tuyến ở nhà, quy định không dùng tài liệu và công cụ hỗ trợ. Bạn H chụp đề gửi chatbot, chép đáp án, được 9,5 điểm, rồi hướng dẫn cách làm cho 5 bạn khác.
Thẻ C: Tin giả thiên tai: Trong đợt mưa lớn, một tài khoản đăng ảnh do AI tạo cảnh đê vỡ, nước tràn vào thị trấn kèm dòng “sơ tán ngay”. Bạn M xúc động, chia sẻ lên trang của câu lạc bộ tình nguyện trường (1 200 người theo dõi) mà không kiểm tra.
Thẻ D: Dữ liệu của người khác: Để nhờ chatbot “tư vấn chọn ngành cho cả lớp”, bạn T dán vào chatbot bảng điểm lớp trưởng gửi trong nhóm, gồm họ tên, ngày sinh và điểm của 42 bạn.
Câu hỏi (Phiếu học tập 12.2.3, Phần A): (1) Hành vi nào có vấn đề? (2) Ai bị ảnh hưởng, tác hại gì? (3) Hành vi trái với ý nào trong bốn ý của trách nhiệm công dân? (4) Trách nhiệm của người thực hiện và của người nhận, người chứng kiến? (5) Việc nên làm ngay và sau đó.

	c) Sản phẩm
	Phiếu học tập 12.2.3, Phần A: phân tích trách nhiệm công dân. Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 2.3.

	d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chia thẻ (mỗi thẻ hai nhóm), chiếu bốn ý của 12.A3.1 và năm câu hỏi; thời gian 7 phút.
Thực hiện nhiệm vụ
- Nhóm phân tích, thư kí ghi Phiếu học tập 12.2.3, Phần A.
- Hỗ trợ: GV hỏi nhóm em chậm: “Nếu em là người trong ảnh, người theo dõi trang, người có tên trong bảng điểm, em muốn người khác làm gì?”
- Phân hoá: Nhóm khá so sánh mức trách nhiệm của người tạo và người chuyển tiếp trong thẻ A, C.
Báo cáo, thảo luận
- Mỗi thẻ một nhóm báo cáo (1 phút), nhóm cùng thẻ bổ sung; GV ghi lên bảng bốn cột theo bốn ý.
- Đánh giá: GV nhận xét theo tiêu chí: xác định đúng ý bị vi phạm, việc nên làm cụ thể, có vai người chứng kiến; hỏi ngẫu nhiên một thành viên.
Kết luận, nhận định
- GV chốt bốn ý; nhắc các văn bản chỉ dẫn chiếu và GV cập nhật văn bản hướng dẫn mới nhất trước khi dạy.
- Đánh giá: GV nhận xét theo tiêu chí: xác định đúng ý bị vi phạm, việc nên làm cụ thể, có vai người chứng kiến; hỏi ngẫu nhiên một thành viên.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	- Thẻ tình huống không kèm hình ảnh; không dùng ảnh, tên của HS thật; không yêu cầu HS kể trường hợp có thật của bạn trong trường.
- Hoạt động không dùng máy tính.


Hoạt động 3. Luyện tập: Kiểm chứng trước khi chia sẻ (18 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	- Kiểm chứng được một tin hoặc ảnh nghi giả bằng nguồn chính thống; quyết định hành động có trách nhiệm dựa trên kết quả kiểm chứng (12.A3.1).

	b) Nội dung
	Phiếu học tập 12.2.3, Phần B (PL12.2.4). GV phát một tin hoặc ảnh đã được cơ quan chức năng, báo chí chính thống xác minh là sai (hoặc tin mẫu ở PL12.2.4: bài đăng “KHẨN: hồ thuỷ lợi Đồng Mây vỡ đập lúc 5 giờ sáng, yêu cầu 3 xã sơ tán ngay”, kèm ảnh nước tràn, địa danh giả định).
Dự đoán (không dùng máy, 2 phút): Tin này thật hay giả? Ghi ít nhất hai dấu hiệu khiến em nghi ngờ hoặc tin tưởng.
Kiểm chứng (1 máy/2 HS, tối đa 12 phút): (1) Tìm nguồn phát tin gốc: ai đăng, khi nào, có ghi cơ quan phát tin không. (2) Tìm trên trang của cơ quan phòng chống thiên tai, chính quyền địa phương và báo chí chính thống. (3) Dùng công cụ tìm kiếm hình ảnh để tìm ảnh gốc, ngày ảnh xuất hiện lần đầu. (4) Quan sát chi tiết bất thường trong ảnh (chữ trên biển báo, bóng đổ, vật thể bị nhân đôi). Nếu hỏi chatbot “ảnh này có phải do AI tạo không”, ghi câu trả lời nhưng không dùng làm bằng chứng duy nhất.
Kết luận: Chọn: Đã xác minh là sai / Chưa kiểm chứng được / Đã xác minh là đúng; ghi nguồn; chọn hành động: không chia sẻ, báo cáo bài viết, nhắn người thân nguồn chính thống, hoặc chia sẻ kèm nguồn.

	c) Sản phẩm
	Phiếu học tập 12.2.3, Phần B: phiếu kiểm chứng. Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 3.

	d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao nhiệm vụ
- GV chiếu tin cần kiểm chứng, giao Phiếu học tập 12.2.3, Phần B và quy trình 4 bước; HS ghi dự đoán cá nhân (2 phút).
Thực hiện nhiệm vụ
- Từng cặp kiểm chứng trên máy (tối đa 12 phút), ghi đường dẫn nguồn, kết quả tìm kiếm hình ảnh, đầu ra của chatbot nếu có.
- Hỗ trợ: Cặp chưa tìm được nguồn được GV gợi ý từ khoá: tên địa danh + “vỡ đập” + ngày đăng; hoặc vào thẳng trang cơ quan phòng chống thiên tai của tỉnh.
- Phân hoá: Cặp xong sớm so sánh kết luận của chatbot với kết quả nguồn chính thống và giải thích vì sao có thể khác.
- Xử lí sự cố: Máy lỗi hoặc mất mạng: dùng kết quả mẫu ở PL12.2.4.
Báo cáo, thảo luận
- Hai cặp có dự đoán ban đầu khác nhau báo cáo: dự đoán, nguồn, kết luận, hành động (3 phút).
- Đánh giá: Bảng kiểm tra Phiếu học tập 12.2.3, Phần B: có ít nhất hai nguồn chính thống, phân biệt được “đã xác minh là sai” và “chưa kiểm chứng được”, hành động phù hợp.
Kết luận, nhận định
- GV chốt quy trình bốn bước và nối với thẻ C ở Hoạt động 2.3: nếu M làm bốn bước này, tin giả đã dừng lại ở M.
- Đánh giá: Bảng kiểm tra Phiếu học tập 12.2.3, Phần B: có ít nhất hai nguồn chính thống, phân biệt được “đã xác minh là sai” và “chưa kiểm chứng được”, hành động phù hợp.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	- Dùng tài khoản nhà trường cấp hoặc chế độ không đăng nhập; không đăng, không bình luận, không chia sẻ bài viết cần kiểm chứng trong khi làm.
- Không tải ảnh của người thật lên công cụ; chỉ tìm kiếm với ảnh GV cung cấp.
- Thời gian dùng máy tối đa 12 phút; ghi lại nguồn và đầu ra để kiểm chứng.


Hoạt động 4. Vận dụng: Bộ khuyến nghị sử dụng AI có đạo đức và trách nhiệm của lớp (13 phút)
	Thành phần
	Nội dung

	a) Mục tiêu
	- Xây dựng được khuyến nghị ngắn, cụ thể góp phần tạo môi trường số tích cực, công bằng, nhân văn; tự đặt cam kết cá nhân (12.A3.1, 12.A2.1); cam kết cá nhân là phần mở rộng, không dùng để kết luận mức đạt YCCĐ.

	b) Nội dung
	Mỗi nhóm được giao một trong bốn ý của trách nhiệm công dân (hai nhóm một ý; nhóm 9, 10 nếu có chọn thêm một ý bất kì) và viết 2 khuyến nghị theo mẫu: “Nên / Không … (hành động cụ thể), vì … (tác hại tránh được hoặc lợi ích), tự kiểm tra bằng cách …”. Cả lớp dán hoặc chiếu các khuyến nghị, mỗi HS bình chọn; lớp chọn 8 khuyến nghị (2 cho mỗi ý) thành bộ khuyến nghị.
Tiêu chí khuyến nghị tốt: Hành động làm được ngay, đo được; gắn với tình huống đã học; không chung chung kiểu “dùng AI cho đúng”.
Cam kết cá nhân: Mỗi HS viết vào vở một khuyến nghị em sẽ thực hiện trong tuần tới.

	c) Sản phẩm
	Bộ khuyến nghị của lớp; cam kết cá nhân (mở rộng). Gợi ý đáp án: xem phụ lục Sản phẩm và gợi ý đáp án, Hoạt động 4.

	d) Tổ chức thực hiện
	Chuyển giao nhiệm vụ
- GV giao ý cho các nhóm, chiếu mẫu và tiêu chí (1 phút).
Thực hiện nhiệm vụ
- Nhóm viết 2 khuyến nghị (5 phút) vào giấy hoặc tệp chung của lớp.
- Hỗ trợ: Nhóm lúng túng dựa vào “việc nên làm” trong thẻ tình huống của mình ở Hoạt động 2.3.
- Phân hoá: Nhóm khá viết thêm một khuyến nghị cho người thiết kế sản phẩm AI, gắn với một nguyên tắc ở tiết 1.
Báo cáo, thảo luận
- Cả lớp xem các khuyến nghị, bình chọn và góp ý sửa những khuyến nghị còn chung chung (4 phút).
- Đánh giá: Dùng rubric chung (Tài liệu tập huấn cấp trung học phổ thông, Bảng 8.4), tiêu chí “An toàn, đạo đức, trách nhiệm” cho bộ khuyến nghị; GV ghi nhận nhóm có khuyến nghị được chọn.
Kết luận, nhận định
- GV chốt bộ 8 khuyến nghị; HS viết cam kết cá nhân (3 phút). Lớp có thể trình bày bộ khuyến nghị ở góc học tập (không bắt buộc).
- Đánh giá: Dùng rubric chung (Tài liệu tập huấn cấp trung học phổ thông, Bảng 8.4), tiêu chí “An toàn, đạo đức, trách nhiệm” cho bộ khuyến nghị; GV ghi nhận nhóm có khuyến nghị được chọn.

	e) Điểm kiểm soát AI và an toàn dữ liệu
	- Nếu nhóm dùng AI để góp ý câu chữ, phải khai báo; hoạt động không yêu cầu dùng máy.
- Khuyến nghị không nêu tên, không ám chỉ HS cụ thể trong trường.


IV. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
1. Ma trận liên kết mục tiêu và minh chứng
	Mã YCCĐ mục tiêu
	Hoạt động
	SP MC
	Tiêu chí chỉ báo
	Phương pháp công cụ
	Thời điểm

	12.A2.1
	HĐ 1, 2.1, 2.2
	Phiếu học tập 12.2.1 (bảng nguyên tắc kèm ví dụ và phản ví dụ); Phiếu học tập 12.2.2 (rà soát hồ sơ, đối chiếu chatbot, đề xuất sửa)
	Ghép thẻ với nguyên tắc có lí do; kết luận đúng các quyết định vi phạm có bằng chứng số liệu; chỉ ra nhận định sai của chatbot về quyết định 1; đề xuất sửa khả thi
	Quan sát, hỏi đáp; đánh giá sản phẩm theo rubric
	Trong HĐ 2.1 và cuối HĐ 2.2

	12.A3.1
	HĐ 2.3, 3
	Phiếu học tập 12.2.3, Phần A (phân tích trách nhiệm công dân); Phiếu học tập 12.2.3, Phần B (phiếu kiểm chứng)
	Xác định đúng ý bị vi phạm, trách nhiệm người tạo, người chia sẻ, người chứng kiến; kiểm chứng bằng ít nhất hai nguồn chính thống, kết luận và hành động phù hợp
	Quan sát trình bày; bảng kiểm tra; rubric
	Trong HĐ 2.3 và HĐ 3

	12.A3.1; 12.A2.1
	HĐ 4
	Bộ khuyến nghị sử dụng AI có đạo đức và trách nhiệm của lớp (cam kết cá nhân là phần mở rộng, không dùng làm minh chứng cốt lõi)
	Đủ bốn ý; mỗi khuyến nghị có hành động cụ thể, lí do, cách tự kiểm tra
	Đánh giá đồng đẳng (bình chọn); rubric
	Cuối tiết 2


Minh chứng tối thiểu (mỗi YCCĐ một minh chứng chính để kết luận mức đạt; các minh chứng khác trong bảng là bổ sung): 12.A2.1: Phiếu học tập 12.2.1; 12.A3.1: Phiếu học tập 12.2.3, Phần B (phiếu kiểm chứng).
Rubric chung cho sản phẩm học tập giáo dục AI: Tài liệu tập huấn cấp trung học phổ thông, Bảng 8.4; mô tả mức Khá, Tốt riêng của bài và mẫu câu nhận xét ở phụ lục. GV rà soát bài dạy theo bảng kiểm an toàn và trách nhiệm (Bảng 8.5); kết luận và minh chứng của bài ở phụ lục. Lưu ý riêng của từng hoạt động đã ghi ở mục e.



  KẾ HOẠCH BÀI DẠY   BÀI 2. NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN TRONG  XÃ HỘI AI   Giáo dục AI lớp 12. Thời gian thực hiện: 2 tiết (tiết 3 đến tiết 4)   Chữ viết tắt: GV (giáo viên), HS (học sinh), YCCĐ (yêu cầu cần đạt), SP (sản phẩm),  MC (minh chứng), HĐ (hoạt động).   Yêu cầu cần đạt của bài học (nguyên văn theo Quyết định số 2422/QĐ - BGDĐT):  

Mã  Yêu cầu cần đạt  Hình  thành ở  Minh chứng chính  

A. Tư duy lấy con người làm trung tâm: A2. AI vì sự tiến bộ của con người; A3. Công dân  trong kỉ nguyên AI (nội dung “Nguyên tắc đạo đức khi thiết kế AI; trách nhiệm công dân  trong xã hội có AI”)  

12.A2.1  Trình bày được một số nguyên tắc đạo  đức cơ bản trong thiết kế, phát triển sản  phẩm AI, gồm có: an toàn, không gây  nguy hiểm cho con người và môi trường;  công bằng, tránh thiên vị, phân biệt đối  xử trong dữ liệu và kết quả; minh bạch,  công khai cách hoạt đ ộng, không che  giấu thông tin; tôn trọng quyền riêng tư,  không sử dụng, chia sẻ dữ liệu cá nhân  trái phép; trách nhiệm, kiểm tra, đánh giá  và chịu trách nhiệm về sản phẩm tạo ra;  lợi ích xã hội, phục vụ con người, cộng  đồng và phát triển bền vững.  HĐ 1,  2.1, 2.2  Phiếu học tập 12.2.1 (bảng  nguyên tắc kèm ví dụ và phản  ví dụ)  

12.A3.1  Phân tích được nội hàm của “trách  nhiệm công dân trong xã hội AI”: sử  dụng AI một cách an toàn, trung thực và  có đạo đức; tôn trọng quyền riêng tư và  dữ liệu của người khác; không sử dụng  AI để lan truyền thông tin sai lệch, gian  lận hay gây hại; đóng góp  vào việc xây  dựng môi trường số tích cực, công bằng  và nhân văn.  HĐ 2.3,  3      Phiếu học tập 12.2.3, Phần A  (phân tích trách nhiệm công  dân)      

I. MỤC TIÊU   1. Về kiến thức   -   Sáu nguyên tắc đạo đức trong thiết kế, phát triển sản phẩm AI: an toàn, công  bằng, minh bạch, tôn trọng quyền riêng tư, trách nhiệm, lợi ích xã hội; mỗi nguyên tắc  có biểu hiện (ví dụ) và nguy cơ vi phạm (phản ví dụ) cụ thể.   -   Dùng nguyên tắc làm tiêu chí rà soát một hồ sơ thiết kế: đọc quyết định, tìm  bằng chứng (số liệu kiểm thử, cách lưu dữ liệu, ai kiểm tra kết quả), kết luận phù hợp /  chưa đủ / vi phạm và đề xuất chỉnh sửa; một số liệu trung bình có thể che giấu chênh  lệc h giữa các nhóm người dùng. -   Nội hàm trách nhiệm công dân trong xã hội AI gồm  bốn ý: dùng AI an toàn, trung thực, có đạo đức; tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu của  người khác; không dùng AI để lan truyền thông tin sai lệch, gian lận hay gây hại; góp  phần   xây dựng môi trường số tích cực, công bằng, nhân văn. -   Trách nhiệm thuộc cả 

